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TT Lớp học Học phần Giảng viên Thời gian 
Phòng 

học 

Kết quả  

theo dõi 

1.  QLKT 2017-2 lớp 1 
Lãnh đạo 

Thi: Quản lý công 

Nguyễn Thị Liên 

Đặng Công Xưởng 

Cả ngày T7 

08h00 sáng CN 

301 A6 

209 A6 
 

2.  QLKT 2017-2 lớp 2 
Thi: Quản lý Nhà nước về kinh tế 

Phân tích hoạt động kinh tế 

Đặng Công Xưởng 

Vũ Trụ Phi 

08h00 sáng T7 

14h00 chiều T7 
209 A6  

3.  QLKT 2018-1 lớp 1 

Thống kê kinh tế 

Thi: Triết học 

Anh văn 

Lê Thanh Phương 

Mạc Văn Nam 

Vũ Thị Thúy 

Cả ngày CN 

09h30 sáng T7 

15h30 chiều T7 

302 A6 

209 A6 

 

 

4.  QLKT 2018-1 lớp 2 

Lãnh đạo 

Thi: Triết học 

Anh văn 

Nguyễn Thị Liên 

Bùi Quốc Hưng 

Phạm Văn Đôn 

Cả ngày CN 

09h30 sáng T7 

15h30 chiều T7 

301 A6 

209 A6 

 

 

5.  
CNTT 2016-2 

CNTT 2017 
Thi: Siêu dữ liệu Trần Thị Hương 08h00 sáng T7 209 A6  

6.  

XDDD, CNTT, 

KTMT, KTBT, 

BĐATHH, TCQLVT 

2018-1 

Thi: Triết học 

Anh văn 

 

Ngô Văn Thảo 

Nguyễn Thị Huyền Trang 

 

08h00 sáng T7 

14h00 chiều T7 
209 A6  

7.  KTMT 2018-1 
Quản lý chất thải rắn và chất thải 

nguy hại 
Nguyễn Xuân Sang Sáng CN 305 A6  

8.  QLKT 2017-2 lớp 3 

Thi: Kinh tế quốc tế 

Quản lý Nhà nước về  kinh tế 

Quản trị tài chính 

Kế toán quản trị 

Dương Văn Bạo 

Đặng Công Xưởng 

Vũ Trụ Phi 

Đỗ Thị Mai Thơm 

 

 

Cả ngày CN 
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Quản lý nguồn nhân lực Mai Khắc Thành 

9.  QLKT 2017-2 lớp 5 

Thi:Quản trị chiến lược  

Thống kê kinh tế 

Hệ thống thông tin quản lý 

Quản lý Nhà nước về  kinh tế 

Triết học 

Anh văn 

Mai Khắc Thành 

Lê Thanh Phương 

Nguyễn Trọng Đức 

Đặng Công Xưởng 

Ngô Văn Thảo 

Lê Thị Minh Phương 

 

 

Cả ngày T7, CN 
  

10.  QLKT 2018-1 lớp 4 

Thi:Quản trị chiến lược  

Thống kê kinh tế 

Hệ thống thông tin quản lý 

Quản lý Nhà nước về  kinh tế 

Triết học 

Anh văn 

Mai Khắc Thành 

Lê Thanh Phương 

Nguyễn Trọng Đức 

Đặng Công Xưởng 

Trần Việt Dũng 

Nguyễn Đình Quý 

 

 

Cả ngày T7, CN 
  

11.  Khóa 2016-2 Anh văn B1 Vũ Thị Lý Cả ngày T7 306 A6  

12.  KHHH - 2013 Hội thảo khoa học cấp trường NCS. Trần Công Sáng 08h30 ngày T6 
Phòng 

họp số 1 
 

13.  TCQLVT – 2016.1 Tiểu luận tổng quan NCS. Nguyễn Quang Thành 08h30 ngày T6 202 A6  

    Lịch trực lãnh đạo: Phó Viện trưởng  Nguyễn Văn Sơn – T7, Phó Viện trưởng  Nguyễn Kim Phương - CN 

    Lịch trực chuyên viên:  Trần Minh Tuấn – T7 & CN. 

 

               Viện trưởng Viện ĐTSĐH               Cán bộ phụ trách        

    

          Đã ký             Đã ký 

        

                   PGS.TS. Lê Văn Học               Trần Minh Tuấn 


